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       TÒA ÁN NHÂN DÂN 

       HUYỆN CHÂU ĐỨC 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

                                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

          

         Châu Đức, ngày 14 tháng 3 năm 2024. 

Số: 09/2024/QĐ-TA . 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Ông Trương Văn Tiến. 

2. Thư ký phiên họp: Ông Trịnh Quang Thi. 

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, tại Phòng họp Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số 

09/2024/QĐ-TA ngày 06 tháng 3 năm 2024 đối với người bị đề nghị: 

Họ và tên: Ông Trần Trọng V, sinh năm 1979; giới tính: Nam; Dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nguyên quán: Hà Tĩnh; CMND số: 

060082000184, ngày cấp 02/10/2019; nơi cấp: Công an tỉnh B; Hộ khẩu thường 

trú: Thôn S, xã S, huyện C, tỉnh B; con ông Trần Văn Y và bà Trần Thị Tuyết M; 

tiền án: Không; tiền sự: 01 tiền sự, ngày 18 tháng 01 năm 2022 bị Toà án nhân dân 

huyện Châu Đức áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc. Hiện đang bị quản lý tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ 

ngày 22/02/2024 theo Quyết định số 48/QĐ-QLNN, ngày 22/02/2024 của Ủy ban 

nhân dân xã S. Có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện 

C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ông Đỗ Quốc T1 – Phó trưởng Phòng Lao động 

Thương binh và Xã hội huyện C. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 

Bà Lê Thị Ngọc Bích- Kiểm sát viên. 

NHẬN THẤY: 

Người bị đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện C 

đề nghị có hành vi vi phạm như sau:   
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Ông Trần Trọng V là đối tượng bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện 

ma tuý tại nơi cư trú theo Quyết định số 179/QĐ-UBND, ngày 07/6/2023 của Ủy 

ban nhân dân xã S. 

Ngày 22/02/2024 Công an xã S, huyện C tiến hành xét nghiệm chất mà túy 

đối với Trần Trọng V, kết quả dương tính với chất gây nghiện Methamphetamine.  

Công an xã S đề nghị Trạm y tế xã S xác định tình trạng nghiện mà túy đối 

với Trần Trọng V theo giấy đề nghị số 01/GĐN-CAH ngày 22/02/2024. Trạm y tế 

xã S xác nhận Trần Trọng V nghiện ma túy loại Methamphetamine. 

Tại đề nghị số 01/ĐN-CNBB ngày 22/02/2024 của Ủy ban nhân dân xã S xác 

định: Trần Trọng V nghiện ma túy loại Methamphetamine và xác định Trần Trọng 

V vi phạm quy định quản lý người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại 

địa phương.  

Tại ghi nhận nội dung tường trình, Trần Trọng V đã thừa nhận hành vi sử 

dụng trái phép chất ma túy. Xét thấy hành vi của Trần Trọng V là vi phạm pháp 

luật, phải bị xử lý bằng biện pháp hành chính, Phòng Lao động thương binh và xã 

hội huyện C làm thủ tục lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân huyện Châu Đức 

xem xét ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc đối với Trần Trọng V. 

Tại phiên họp, đại diện cơ quan đề nghị giữ nguyên ý kiến đề nghị Tòa án 

xem xét ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc đối với Trần Trọng V và đề nghị Tòa án ấn định thời gian chấp 

hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Trọng V là 18  đến 24 tháng. Nơi 

chấp hành là Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức tham gia phiên họp ý kiến: 

Đề nghị của Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện C là có cơ sở, trình tự 

thủ tục lập hồ sơ đề nghị là đúng quy định. 

Căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ vi phạm; Căn cứ vào ý kiến trình 

bày của những người tham gia phiên họp, 

XÉT THẤY: 

[1] Trình tự thủ tục lập hồ sơ đề nghị: Việc lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc đối với Trần Trọng V được thực hiện theo đúng  trình tự thủ 

tục pháp luật, quy định tại Điều 40, 41, 42 và 43 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, 

chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau 

cai nghiện ma túy; Điều 101 và Điều 104 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

[2] [Nội dung: Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc và lời xác 

nhận tại phiên họp của Trần Trọng V, xác định Trần Trọng V là đối tượng bị áp 

dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú theo Quyết định số 

179/QĐ-UBND, ngày 07/6/2023 của Ủy ban nhân dân xã S. 
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Ngày 22/02/2024 Công an xã S, huyện C tiến hành xét nghiệm chất ma túy 

đối với Trần Trọng V, kết quả dương tính với chất gây nghiện Methamphetamine. 

Ngày 22/02/2024 Trạm ý tế xã S xác nhận Trần Trọng V nghiện ma túy loại 

Methamphetamine. Tại bản tường trình, Trần Trọng V đã thừa nhận hành vi sử 

dụng trái phép chất ma túy.  

Từ những căn cứ nêu trên có cơ sở để xác định Trần Trọng V đang trong thời 

gian bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú mà V lại tái nghiện. Hành vi 

của Trần Trọng V đã vi phạm vào khoản 4 Điều 32 Luật phòng chống ma túy và 

khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Vì vậy, đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện C về 

việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc đối với Trần Trọng V và ý kiến của Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện 

Châu Đức là có cơ sở nên chấp nhận. 

[3] Về tinh tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân: Trần Trọng V không có tiền 

án; Trần Trọng V có 01 tiền sự vì vậy cần thiết phải áp dụng thời gian cai nghiện 

tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm; 

Trong quá trình lập hồ sơ, tại phiên họp Trần Trọng V tự nguyện khai báo, 

đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành 

chính.  

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ khoản 2 Điều 9; Điều 95; khoản 1 Điều 96; Điều Điều 105; Điều 110 

Luật Xử lý vi phạm hành chính;  

Căn cứ khoản 4 Điều 32 Luật phòng chống ma túy; 

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi 

phạm hành chính về cai nghiện mà túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

Căn cứ các Điều 2, 3, 19, 20, 22, 23, 29, 30 và 31 Pháp lệnh số 

03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình 

tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.  Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Trần Trọng V. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 18 (mười tám) tháng 

kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2024. Nơi chấp hành là Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu; địa chỉ: Ấp P, xã H, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định: Trong hạn 03 
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ngày kể từ ngày công bố quyết định người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền khiếu nại để yêu cầu Toà án nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết phúc thẩm; Cơ quan đề nghị có quyền kiến nghị; 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện C phối hợp với Công an xã S đưa người phải chấp hành quyết định vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc.                                                

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 
- Người bị áp dụng; 
- Chủ tịch UBND xã Suối Nghệ; 
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Phòng Tư pháp; 
- VKSND H. Châu Đức; 
- UBND xã Suối Nghệ; 
- Lưu hồ sơ. 

                       THẨM PHÁN 

 

 

 

 

                      

 

                     Trương Văn Tiến 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÌNH TỰ THỦ TỤC MỞ PHIÊN HỌP 
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*  Chủ tọa vào phòng  và tuyên bố khai mạc phiên Họp:Hôm nay,  ngày 09 tháng 6 

năm 2016. Tòa án nhân dân huyện Châu Đức mở phiên họp sơ thẩm công khai  giải 

quyết hồ sơ đề nghị xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính”,  Thụ lý 

số: 08/2016/TLST-VDS ngày 26/5/2016.Theo Quyết định mở phiên họp số 

08/2016/QĐ-TA ngày 03/6/2016. Đối với người đề nghị là Phòng Lao động thương 

binh xã hội huyện C và Người bị đề nghịÔng Quách Hùng L, sinh ngày17 tháng 12 

năm1987.Trú tại: ấp M, xã M, huyện T.Tôi tuyên bố khai mạc phiên họp mời mọi 

người ngồi. Đương sự Nam đứng tại chỗ đề nghe công bố quyết định mở phiên 

họp…..Cho phép đương sự ngồi.Sau đây  tôi  sẽ giới thiệu chương trình làm việc của 

phiên họp ngày hôm nay, Phiên họp ngày hôm nay sẽ được chia làm 04phần: Phần thứ 

nhất là Thủ tục bắt đầu phiên họp; Phần thứ 2 Phần hỏi tại phiên họp ; Phần thứ 3  Ý 

kiến của vị Kiểm sát viên;  và phần cuối cùng là Phần ra quyết định. 

Để mở đầu phần thủ tục yêu cầu  thư ký báo cáo danh sách những người được triệu 

tập tham gia phiên họp. 

*  Trong phần thủ tục , thay mặt HĐXét quyết định tôi kiểm tra căn cước của  

người bị đề nghị tại phiên họp  ngày hôm nay:\Quách Hùng L đứng dậy?H: Đương 

sự cho biết họ tên năm sinh đầy đủ đầy đủ của mình? Nơi đăng ký HKTT, Tạm trú  

và chỗ ở hiện nay? làm nghề gì? Trình độ văn hóa lớp mấy?Cha tên gì, sinh năm? 

mẹ tên gì? Sinh năm?: có vợ con  chưa ? Gia đình cómấy người con? Đương sự 

con thứ mấy trong gia đình; Đương sự có tiền án, tiền sự gì chưa? – Ngày bị bắt 

tam giữ?Nhận QĐ mở phiên họp chưa? Bao lâu? Có ý kiến gì không?Tình trạng 

sức khoẻ  ntn có tham gia phiên họp được ko 

* Tiếp theo phần thủ tục thay mặt HĐXX tôi sẽ giải thích quyền và Nghĩa vụ của  

người tham gia  tại phiên họp ngày hôm nay. Tại phiên Tòa hôm nay tham gia tố 

tụng với tư cách là người bị đề nghị thì đương sự có các quyền và Nghĩa vụ như 

sau: 

- Quyền:+ Được nhận quyết định  mở phiên họp, các quyết định của Tòa án.+ 

Tham gia phiên họp.+ Được giải thích về quyền nghĩa vụ.+ Đề nghị thay đổi người 

tiến hành tố tụng, + Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu.+ Tự bào chữa hoặc nhờ người 

khác bào chữa.+ Trình bày ý kiến tranh luận tại phiên họp..+ Được xem biên bản 

phiên họp + Kháng cáo bản án, quyết định của tòa án;+ Được quyền khiếu nại 

hành vi của những người tiến hành tố tụng khi họ làm trái quy định của pháp luật. -

Nghĩa vụ:-Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và có mặt trong suoót thời 

gian diễn ra phiên họp ; trong trường hợp vắng mặt thì có thể bị áp giải; . 

-Chấp hành quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

Hỏi: Phần quyền và Nghĩa vụ như Tôi vừa công bốđương sự có ý kiến gì 

không?  
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* Để thực hiện quyền của mình tại phiên họp, thay mặt Tòa án tôi sẽ giới thiệu 

những người tiến hành tố tụng tại phiên họp ngày hôm nay. 

Tại phiên họp ngày hôm nay, tôi là Dương Công H – Thẩm phán chủ tọa phiên 

họp. 

Người ngồi bàn độc lập bên tay phải của tôi là bà Trần Minh Q Kiểm sát viên – 

VKSND huyện Châu Đức. 

Người ngồi bàn độc lập bên tay trái của tôi là bà Nghuyễn Thị Bảo A, Thư ký 

tòa án ghi biên bản phiên họp. 

Có ai có ý kiến thay đổi những người như thành phần mà tôi vừa giới thiệu 

không? 

Đương sự Quách Hùng L? 

- Phần thủ tục bắt đầu như Tôi vừa công bố, đại diện VKS, những người tiến 

hành tố tụng khác, người tham gia tố tụng khác có ý kiến gì ko. 

- Ko ai có ý kiến gì về phần thủ tục thay mặt HĐXxét quyết địnhtôi  tuyên bố 

kết thúc phần thủ tục chuyển qua phần  hỏi. 

-  Để mở đầu phần xét hỏi đề nghị Phòng Lao đông Thương binh xã Hội huyện C 

phát biểu quan điểm về việc …………………….. Mời mọi người chú ý lắng nghe. 

-Trình tự xét hỏi: 

 Chủ toạ Hỏi đương sự: 

H: đương sự có nghe rõ bài phát biểu về việc đề nghị…. vừa công bố ko? Quyết 

định này đương sự đã được nhận chưa?Bao lâu?Đương sự có ý kiến gì về nội dung 

của bvài phát biểu không? 

H:- Đương sự trình bày hành vi sử sụng chất ma túy ngày 16/4/2016? 

Đương sự bắt đầu sử dụng từ khi naoì?Loại ma túy mà đsự sử dụng?hình thức sử 

dụng/Ngoài ra còn có ai khác tham gia với đương sự nữa? tên gì? ở đâu?Địa điểm 

mà đương sự thường sử dụng.Tiền ở đâu để mua ma túy sử dụng?Mỗi lần sử dụng 

bao nhiêu tiền?Có nơi cư trú ổn định? Từ trước đến nay bị bắt về hành vi sử dụng 

ma túy bao nhiêu lần?có ăn năn và quyết tâm cai nghiện để hòa nhập với cộng đồng. 

3. KSV: Đề nghị KSV tham gia phần thẩm vấn 

*Hỏi những người tham gia phiên họp xem có đề nghị xét hỏi gì thêm ko? 

- Đại diện VKS, những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng có ai 

đề nghị xét hỏi thêm ko? 

- Nếu ko ai đề nghị xét hỏi thêm tôi tuyên bố kết thúc phần  xét hỏi chuyển qua phần 

Ý kiến phát biểu của KSV.Đề nghị mọi người chú ý lắng nghe. 

Phần công bố quyết định của phiên họp 

- Chủ tọa phiên họp giải thích: Qua đề nghị của Phòng Lao động thương binh xã hội, 

qua việc hỏi đối tượng tại phiên họp, qua  ý kiến phát biểu của vị Kiểm sát viên  cho 

thấy việc Phòng Lao đông thương binh xã hội huyện C là có cơ sở nên cần chấp nhận 

yêu cầu này 
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- Chủ tọa công bố tòan bộ nội dung Quyết định   

Phiên họp hôm nay đến đây là kết thúc, tôi tuyên bố bế mạc phiên họp.Mời mọi người 

về nghỉ. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


